Chuyên đề 2             MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG
Chủ đề 1: Độ dịch chuyển - Quãng đường
I. Tóm tắt lí thuyết
1. Một số khái niệm cơ bản

	a. Chuyển động cơ:là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

b. Chất điểm: là những vật có kích thước rất nhỏ so với quãng đường đi được hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến.
c. Quỹ đạo: là đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình chuyển động
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d. Cách xác định vị trí của một chất điểm:

+ Chọn 1 vật làm mốc O 

+ Chọn hệ toạ độ gắn với O

→ Vị trí của vật là toạ độ của vật trong hệ toạ độ trên.

	+ Hệ toạ độ 1 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường thẳng):
	+ Hệ toạ độ 2 trục (sử dụng khi vật chuyển động trên một đường cong trong một mặt phẳng):
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Toạ độ của vật ở vị trí M: x = [image: image4.png]
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  Toạ độ của vật ở vị trí M: x = [image: image7.png]


  và y =[image: image9.png]





e. Cách xác định thời điểm:

	+ Dùng đồng hồ.

+ Chọn một gốc thời gian gắn với đồng hồ trên.

→ Thời điểm vật có toạ độ x là khoảng thời gian tính từ gốc thời gian đến khi vật có toạ độ x.

* Lưu ý phân biệt thời điểm và thời gian:Ví dụ: “Bây giờ là 5h45m” là nói về thời điểm, “Cô Nhi Lúng đi từ nhà đến trường mất 15 phút” là nói về thời gian.
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Ta có: 
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a. Độ dịch chuyển:

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Độ dịch chuyển là 1 đại lượng véc tơ, có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0
Trong khi quãng đường đi được là 1 đại lượng vô hướng, không âm
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b. Cách xác định độ dịch chuyển:
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	Véc tơ độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng
	Véc tơ độ dịch chuyển trong chuyển động cong


( Trong chuyển động thẳng véc tơ độ dời nằm trên đường thẳng quỹ đạo:
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(Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều thì độ lớn độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau. Khi chuyển động thẳng có đổi chiều thì quãng đường đi được và độ dịch chuyển có độ lớn không bằng nhau.

c.  Tổng hợp độ dịch chuyển: Tổng hợp độ dịch chuyển bằng cách tổng hợp vectơ.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	+ Khi [image: image21.png]


 và [image: image23.png]


cùng chiều:

d = d1 + d2
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và [image: image28.png]


ngược chiều: 

d = d1 - d2
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vuông góc:  
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Câu 1: Điền khuyết các từ thích hợp vào chỗ trống:

Từ khóa:
độ lớn của độ dốc, 


toạ độ,

vị trí ban đầu,

độ dốc,



vật mốc,  

đại số,
khoảng thời gian,


không âm,

gốc thời gian
khoảng cách,



hệ toạ độ

đồng hồ
a. Để xác định vị trí của một chất điểm, ta chọn 1 vật làm mốc O, sau đó chọn …………………… gắn với O. Và vị trí của vật là …………………… của vật trong hệ toạ độ trên.

b. Để xác định thời điểm, dùng đồng hồ, sau đó chọn một gốc thời gian gắn với …………………… trên. Và thời điểm vật có toạ độ x là …………………………… tính từ gốc thời gian đến khi vật có toạ độ x.

c.Hệ quy chiếu gồm hệ tọa độ gắn với ……………………… và đồng hồ gắn với ………………………
d. Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ có gốc tại ……………………………., hướng từ vị trí đầu đến vị trí cuối, độ lớn bằng ………………………… giữa vị trí đầu và vị trí cuối.

e. Độ dịch chuyển là một đại lượng có giá trị ………………(dương, âm hoặc bằng không). Trong khi quãng đường đi được là một đại lượng ………………………
f. Chuyển động cơ:là sự thay đổi ……………… của vật đó so với các vật khác theo thời gian.
g. Chất điểm: là những vật có kích thước ………………… so với quãng đường đi được hoặc so với ……………………… mà ta đề cập đến.
h. Quỹ đạo: là đường nối những ……………………… của vật theo thời gian trong quá trình chuyển động

i. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều thì độ lớn ………………………… và quãng đường đi được bằng nhau. Khi chuyển động thẳng có ……………………… thì quãng đường đi được và độ dịch chuyển có độ lớn ………………………………
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Bài 1: Một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A, đi đến tỉnh B; rồi lại trở về vị trí xuất phát ở tỉnh A. Quãng đường xe này đi được và độ dịch chuyển so với vị trí xuất phát một đoạn bằng bao nhiêu?
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Bài 2: Một ô tô chuyển động trên đường thẳng. Tại thời điểm t1 , ô tô ở cách vị trí xuất phát 5 km. Tại thời điểm t2 , ô tô cách vị trí xuất phát 12 km. 

	a. Từ t1  đến t2 , độ dịch chuyển của ô tô đã thay đổi 1 đoạn bằng bao nhiêu?

b. Sau khi đến t2 ôtô quay trở về vị trí xuất phát. Hỏi quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô tính từ thời điểm t1 bằng bao nhiêu?
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Bài 3: Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường (Hình 4.7).
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a. Chọn hệ tọa độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A tới trường

( Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A đi từ trạm xăng tới siêu thị

( Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên.

b. Vẽ bảng 4.1 vào vở và ghi kết quả tính được ở câu 1 vào các ô thích hợp

	Chuyển động
	Quãng đường đi được s (m)
	Độ dịch chuyển d (m)

	Từ trạm xăng đến siêu thị
	sTS = ...?...
	dTS = ...?...

	Cả chuyến đi
	s = ...?...
	d = ...?...


c. Hãy dựa vào kết quả trên, cho biết độ dịch chuyển và quãng đường đi được có bằng nhau không khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều?

Bài 4: Phát biểu nào sau đây nói về quãng đường, độ dịch chuyển?

a. Con tàu đã đi 200 km về phía đông nam.

b. Một xe ô tô đã đi 200 km từ Hà Nội đến Nam Định.

	Bài 5: Xác định vị trí của vật A trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 tại thời điểm 12 h. Biết vật chuyển động thẳng, mỗi giờ đi được 40 km.
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	Bài 6: Hãy xác định các độ dịch chuyển mô tả ở Hình 4.5 trong tọa độ địa lí.
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	Bài 7: (4.4 SBT) Hai anh em bơi trong bể bơi thiếu niên có chiều dài 25 m. Hai anh em xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì người em dừng lại nghỉ, còn người anh quay lại bơi tiếp về đầu bể mới nghỉ.

a) Tính quãng đường bơi được và độ dịch chuyển của hai anh em.

b) Từ bài tập này, hãy cho biết sự khác nhau giữa quãng đường đi được và độ dịch chuyển.
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Bài 8: (4.2 SBT) Trên đoạn đường thẳng có các vị trí A là nhà của bạn Nhật, B là trạm xe buýt, C là nhà hàng và D là trường học (Hình 4.4). Hãy xác định độ dịch chuyển của bạn Nhật trong các trường hợp:
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a) Bạn Nhật đi từ nhà đến trạm xe buýt.

b) Bạn Nhật đi từ nhà đến trạm trường học.

c) Bạn Nhật đi từ trường học đến trạm xe buýt.

Bài 9: (4.5 SBT) Biết [image: image48.png]


 là độ dịch chuyển 10 m về phía đông còn [image: image50.png]


 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp [image: image52.png]


 trong 2 trường hợp sau:

a)[image: image54.png]d=d,+d,






b)[image: image56.png]d=d, +3d,




Bài 10: (4.6 SBT) Biết [image: image58.png]


 là độ dịch chuyển 3 m về phía đông còn [image: image60.png]


 là độ dịch chuyển 4 m về phía bắc.

a) Hãy vẽ các vectơ độ dịch chuyển [image: image62.png]dy, d,



 và vectơ độ dịch chuyển tổng hợp [image: image64.png]



b) Hãy xác định độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển 
[image: image65.wmf]d.
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	Bài 11: (4.8 SBT) Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m, rồi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà cách tầng G 50 m. Tính độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người đó:

a) Khi đi từ tầng G xuống tầng hầm.

b) Khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất.

c) Trong cả chuyến đi.
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	Bài 12: Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô.
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	Bài 13: Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.
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	Bài 14: (4.7 SBT) Em của An chơi trò chơi tìm kho báu ở ngoài vườn với các bạn của mình. Em của An giấu kho báu của mình là một chiếc vòng nhựa vào trong một chiếc giày rồi viết mật thư tìm kho báu như sau: Bắt đầu từ gốc cây ổi, đi 10 bước về phía bắc, sau đó 4 bước về phía tây, 15 bước về phía nam, 5 bước về phía đông và 5 bước về phía bắc là tới chỗ giấu kho báu.
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a) Hãy tính quãng đường phải đi (theo bước) để tìm ra kho báu.

b) Kho báu được giấu ở vị trí nào?

c) Tính độ dịch chuyển (theo bước) để tìm ra kho báu.

	Bài 15: (4.9 SBT) Một người bơi từ bờ này sang bờ kia của một con sông rộng 50 m theo hướng vuông góc với bờ sông. Do nước sông chảy mạnh nên quãng đường người đó bơi gấp 2 lần so với khi bơi trong bể bơi.
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a) Hãy xác định độ dịch chuyển của người này khi bơi sang bờ sông bên kia.

b) Vị trí điểm tới cách điểm đối diện với điểm khởi hành của người bơi là bao nhiêu mét?
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Câu 1: (4.3 SBT) Chọn phát biểu đúng

A. Véc tơ độ dịch chuyển thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

B. Véc tơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm.

C. Khi vật chuyển động thẳng không đổi chiều, độ lớn của véc tơ độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được.

D. Quãng đường cho ta biết chiều chuyển động nên luôn có giá trị dương.

Câu 2: (4.4 SBT) Chỉ ra phát biểu sai.

A. Véc tơ độ dịch chuyển là một véc tơ nối vị trí đầu và vị trí cuối của vật chuyển động.

B. Véc tơ độ dịch chuyển có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của vật.

C. Khi vật đi từ điểm A đến điểm B, sau đó đến điểm C, rồi quay về A thì độ dịch chuyển của vật có độ lớn bằng 0.
D. Độ dịch chuyển có thể có giá trị âm, dương, hoặc bằng không.

Câu 3: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật.

A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.

B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.

C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.

D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

Câu 4: Kết luận nào sau đây là sai khi nói về độ dịch chuyển của một vật.

A. Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d = s).

B. Có thể nhận giá trị dương, âm hoặc bằng 0.

C. Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, có độ lớn chính bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối. Kí hiệu là 
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D. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau (d = s).

Câu 5: Chất điểm là:

A. một vật có kích thước vô cùng bé

B. một điểm hình học

C. một vật khi ta nghiên cứu chuyển động của nó trong một khoảng rất nhỏ

D. một vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi

Câu 6: Trường hợp nào sau đây quỹ đạo của vật là đường thẳng?

	A. Một học sinh đi xe từ nhà đến trường
	B. Một viên đá được ném theo phương ngang  
	C. Một ôtô chuyển động trên đường
	D. Một viên bi sắt được thả rơi tự do
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Câu 7: Các chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động cơ học?

A. Sự di chuyển của máy bay trên bầu trời
B. Sự rơi của viên bi 

C. Sự truyền của ánh sáng


D. Sự chuyền đi chuyền lại của quả bóng bàn

Câu 8: Cho một học sinh chuyển động từ nhà đến trường

A. Vị trí giữa học sinh và nhà làm mốc thay đổi

B. Học sinh đi được quãng đường sau một khoảng thời gian

C. Khoảng cách giữa học sinh và nhà làm mốc thay đổi

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 9: Trường hợp nào sau đây vật không thể coi là chất điểm?

A. Ô tô chuyển động từ Hà Nội đi Hà Nam

C. Hà nội trên bản đồ Việt Nam

B. Một học sinh di chuyển từ nhà đến trường
D. Học sinh chạy trong lớp

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất?

A. Chuyển động cơ học là sự thay đổi khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc

B. Quỹ đạo là đường thẳng mà vật chuyển động vạch ra trong không gian

C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật so với vật mốc

D. Khi khoảng cách từ vật đến vật làm mốc là không đổi thì vật đứng yên

Câu 11: Muốn xác định chuyển động của một vật cần có điều kiện nào:

A. một vật làm mốc






B. một hệ tọa độ

C. một đồng hồ đo thời gian với gốc thời gian

D. cả 3 điều kiện trên

Câu 12: Chọn câu sai.

A.  Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x là khoảng cách từ vật mốc đến điểm đó.

B. Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x là khoảng cách từ gốc 0 đến điểm đó.

C.  Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.

Câu 13: Giao thừa năm Mậu Thân là một thời điểm.

Câu 14: Trường hợp nào sau đây có thể coi vật là chất điểm?

	A. Trái đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó
	B. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước
	C. Giọt nước mưa lúc đang rơi
	D. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau
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Câu 15: Trường hợp nào sau đây vật có thể coi là chất điểm?

A. Ôtô đang di chuyển trong sân trường;
B. Trái đất chuyển động tự quay quanh trục;

C. Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời;   
D. Giọt nước chuyển động trên lá sen.

Câu 16: Hệ qui chiếu gồm có:

A. Vật được chọn làm mốc



B. Một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc

C. Gốc thời gian và một đồng hồ đo thời gian

D. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 17: Một người được xem là chất điểm khi người đó

A. chạy trên quãng đường dài 100 m.

B. đứng yên.

C. đi bộ trên một cây cầu dài 3 m.

D. đang bước lên xe buýt có độ cao 0,75 m.

Câu 18: Chọn phát biểu đúng:

A. Vectơ độ dời thay đổi phương liên tục khi vật chuyển động.

B. Vectơ độ dời có độ lớn luôn bằng quãng đường đi được của chất điểm

C. Trong chuyển động thẳng độ dời bằng độ biến thiên toạ độ.

D. Độ dời có giá trị luôn dương.

Câu 19: Trường hợp nào dưới đây quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

	A. Chiếc lá rơi từ cành cây.
	B. Xe lửa chạy trên tuyến đường Bắc − Nam.
	C. Viên bi sắt rơi tự do.
	D. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
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Câu 20: Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động là chất điểm?

	A. Viên đạn chuyển động trong không khí.
	B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.
	C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một tòa nhà xuống đất.
	D. Trái Đất trong chuyển động tự quay của nó.
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Câu 21: Trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

A. Hòn đá được ném theo phương ngang.
B. Đoàn tàu đi từ Hà Nội về Hải Phòng

C. Hòn đá rơi từ độ cao 2 m.
D. Tờ báo rơi tự do trong gió.

Câu 22: Một người có thể coi máy bay là một chất điểm khi người đó

A. ở trong máy bay.
C. đứng dưới đất nhìn máy bay đang bay trên trời.

B. là phi công đang lái máy bay đó.
D. là tài xế lái ô tô dẫn đường máy bay vào chỗ đỗ.

Câu 23: Một vật được xem là chuyển động khi
A. Vị trí của nó thay đổi.
B. Nó thay đổi vị trí so với vật mốc theo thời gian.

C. Có sự di chuyển.
D. Vị trí của các vật thay đổi. 

Câu 24: Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm?

A. Đoàn tàu lúc khởi hành.
C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng. 

B. Đoàn tàu đang qua cầu.
D. Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội -Vinh.

Câu 25: Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng?

A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời. 
C. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động. 

B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Câu 26: (4.1 SBT) Đối với một vật chuyển động, đặc điểm nào sau đây chỉ là của quãng đường đi được, không phải của độ dịch chuyển?

A. Có phương và chiều xác địch.


B. Có đơn vị đo là mét.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.


D. Có thể có độ lớn bằng 0.

Câu 27: (4.2 SBT) Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật

A. chuyển động tròn.

B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.

C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.

D. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.

Câu 28: “Lúc 15h30p hôm qua, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 5, cách Hải Dương 10km”. Việc xác định tốc độ của ôtô như trên còn thiếu yếu tố gì?


A. Vật làm mốc



B. Mốc thời gian 


C. Thước đo và đồng hồ


D. Chiều dương trên đường đi.

Câu 29: Hoà nói với Bình: “Mình đi mà hóa ra đứng, cậu đứng mà hóa ra đi!”. Trong câu nói này thì vật làm mốc là.

A. Hòa 
B. Bình 
C. Cả hòa lẫn Bình D. Không phải Hòa cũng không phải Bình

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất? Trong đội hình đi đều bước của các anh bộ đội. Một người ngoài cùng sẽ:

	A. Chuyển động chậm hơn người đi phía trước 



B. Chuyển động nhanh hơn người đi phía trước 

C.  Đứng yên so với người thứ 2 cùng hàng



D. Có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn người đi trước mặt tùy việc chọn vật làm mốc
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	Câu 31: Nếu lấy vật làm mốc là xe ôtô đang chạy thì vật nào sau đây được xem là chuyển động

A. người lái xe ngồi trên ôtô.B. cột đèn bên đường.

C. ô tô.


D. cả người lái xe lẫn ô tô.
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Câu 32: Chọn câu đúng.

A. Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc luôn có giá trị không đổi

B. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay quanh trục Bắc – Nam từ Tây sang Đông.

C. Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người đứng trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn.

D. Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó là đứng yên.

Câu 33: Muốn xác định vị trí của con tàu đang chuyển động trên biển, ta nên chọn cách nào sau đây:

	A. chọn 1 hệ quy chiếu gắn với Trái đất

B. chọn 1 hệ trục tọa độ gắn với tàu

C. chọn một hệ quy chiếu gắn với tàu

D. chọn một hệ trục gắn với một tàu khác đang chuyển động
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Câu 34: Tọa độ của vật chuyển động tại mỗi thời điểm phụ thuộc vào 

A. tốc độ của vật.
B. kích thước của vật.
C. quỹ đạo của vật.
D. hệ trục tọa độ.

Câu 35: “Lúc 10 giờ, xe chúng tôi đang chạy trên quốc lộ 1, cách Hà Nội 10 km. Việc xác định vị trí của ô tô như trên còn thiếu yếu tố gì?

A. Vật làm mốc.
B. Mốc thời gian,
C. Thước đo và đồng hồ.
D. Chiều chuyển động.

Câu 36: Để xác định hành trình một tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây?

	A. Kinh độ của con tàu tại mỗi điểm.

B. Vĩ độ của con tàu tại mỗi điểm

C. Ngày, giờ con tàu đến mỗi điểm.

D. Hướng đi của con tàu tại mỗi điểm.
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Câu 37: Trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

A. Một trận bóng đá diễn ra từ 9 giờ đến 10 giờ 45 phút.

B. Lúc 8 giờ một xe ô tô khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 giờ chạy thì xe đến Vũng Tàu.

C. Một đoàn tàu xuất phát từ Hà Nội lúc 0 giờ, đến 8 giờ thì đoàn tàu đến Hải Phòng. 

D. Một bộ phim chiếu từ lúc 20 giờ đến 22 giờ. 

Câu 37: Hình vẽ bên dưới mô tả độ dịch chuyển của 3 vật. Chọn câu đúng.

	A. Vật 1 đi 200 m theo hướng Nam.
B. Vật 2 đi 200 m theo hướng 450 Đông – Bắc.
C. Vật 3 đi 30 m theo hướng Đông.
D. Vật 4 đi 100 m theo hướng Đông.
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Câu 38: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ). Quãng đường và độ dời của vật tương ứng bằng
	A. 2m; -2m.
B. 8m; -2m.

C. 2m; 2m.
D. 8m; -8m.
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Câu 39: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 8 km về phía bắc. Tính quãng đường đi được trong cả chuyến đi.


A.10 km

B. 26 km

C. 6 km

D. 14 km

Câu 40: Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 8 km về phía bắc. Tính quãng đường đi được trong cả chuyến đi. Xác định độ dịch chuyển tổng hợp của người đó.


A. 10 km

B. 26 km

C. 6 km

D. 14 km

Câu 41: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình vẽ). Cả hai đều về đích cùng một lúc. Hãy chọn kết luận sai.

	A. Người thứ nhất đi được quãng đường 8 km.
B. Độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai bằng nhau.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người thứ nhất bằng nhau.
D. Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 5,7 km, hướng 450 Đông – Bắc.
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Câu 42: Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Độ dịch chuyển của người đó là

A. 50m.
B. 
[image: image100.wmf]502

m.
C. 100 m.
D. 
[image: image101.wmf]1002

m.

Câu 43: Trên đoạn đường thẳng có các vị trí A là nhà của bạn Nhật, B là trạm xe buýt, C là nhà hàng và D là trường học. Hãy xác định độ dịch chuyển của bạn Nhật trong trường hợp bạn Nhật đi từ trường học đến trạm xe buýt:
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B. AD + DB
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Câu 44: Biết [image: image110.png]


 là độ dịch chuyển 8 m về phía đông còn [image: image112.png]


 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp [image: image114.png]


 trong trường hợp [image: image116.png]d=d,+d,



.


A. 16 m (Đông)
B. 16 m (Tây)
C.2 m (Đông)
D.2 m (Tây)

Câu 45: Biết [image: image118.png]


 là độ dịch chuyển 10 m về phía đông còn [image: image120.png]


 là độ dịch chuyển 6 m về phía tây. Hãy xác định độ dịch chuyển tổng hợp [image: image122.png]


 trong trường hợp [image: image124.png]d=d, +3d,



.


A.10 m (Đông)
B.10 m (Tây)
C. 24 m (Đông)
D. 8 m (Tây)

Câu 46: Biết [image: image126.png]


 là độ dịch chuyển 6 m về phía Đông còn [image: image128.png]


 là độ dịch chuyển 8 m về phía Bắc. Hãy xác định độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển [image: image130.png]



A.2 m, hướng Đông – Bắc 530.


B.10 m, hướng Đông – Bắc 530.


C.14 m, hướng Đông – Bắc 530.


D.10 m, hướng Đông – Bắc 370.

	Câu 47: Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m, rồi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà cách tầng G 50 m. Tính độ dịch chuyển và quãng đường đi được của người đó khi đi từ tầng G xuống tầng hầm.


A. 55 m; 55 m


B. 60 m; 45 m


C. 50 m; 60 m


D. 5 m; 5 m
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	Câu 48: Em của An chơi trò chơi tìm kho báu ở ngoài vườn với các bạn của mình. Em của An giấu kho báu của mình là một chiếc vòng nhựa vào trong một chiếc giày rồi viết mật thư tìm kho báu như sau: Bắt đầu từ gốc cây ổi, đi 10 bước về phía bắc, sau đó 4 bước về phía tây, 15 bước về phía nam và 4 bước về phía đông là tới chỗ giấu kho báu. Hãy tính quãng đường phải đi (theo bước) để tìm ra kho báu.
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A. 10 bước

B. 1 bước

C. 33 bước

D. 9 bước

Câu 49: Em của An chơi trò chơi tìm kho báu ở ngoài vườn với các bạn của mình. Em của An giấu kho báu của mình là một chiếc vòng nhựa vào trong một chiếc giày rồi viết mật thư tìm kho báu như sau: Bắt đầu từ gốc cây ổi, đi 10 bước về phía bắc, sau đó 4 bước về phía tây, 15 bước về phía nam và 4 bước về phía đông là tới chỗ giấu kho báu. Kho báu được giấu ở vị trí nào?


A. 5 bước về phía Nam


B. 1 bước về phía Đông


C. 9 bước về phía Bắc


D. 5 bước về phía Bắc

Câu 50: Em của An chơi trò chơi tìm kho báu ở ngoài vườn với các bạn của mình. Em của An giấu kho báu của mình là một chiếc vòng nhựa vào trong một chiếc giày rồi viết mật thư tìm kho báu như sau: Bắt đầu từ gốc cây ổi, đi 10 bước về phía bắc, sau đó 4 bước về phía tây, 15 bước về phía nam và 4 bước về phía đông là tới chỗ giấu kho báu. Tính độ dịch chuyển (theo bước) để tìm ra kho báu.


A. 5 bước về phía Nam


B. 1 bước về phía Đông


C. 9 bước về phía Bắc


D. 5 bước về phía Bắc

Câu 51: Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô lần lượt là

A. 13 km; 5km.
B. 13 km; 13 km.
C. 4 km; 7 km.
D. 7 km; 13km.

	Câu 52: Một người bơi từ bờ này sang bờ kia của một con sông rộng 50 m theo hướng vuông góc với bờ sông. Do nước sông chảy mạnh nên quãng đường người đó bơi gấp [image: image135.png]


 lần so với khi bơi trong bể bơi. Hãy xác định độ dịch chuyển của người này khi bơi sang bờ sông bên kia.
	[image: image136.png]






A. 50[image: image138.png]


  m hợp với bờ sông 450.

B. 100 m hợp với bờ sông 600.


C. 100 m hợp với bờ sông 300.

D. 50[image: image140.png]


 m hợp với bờ sông 300.

Câu 53: Một người bơi từ bờ này sang bờ kia của một con sông rộng 50 m theo hướng vuông góc với bờ sông. Do nước sông chảy mạnh nên quãng đường người đó bơi gấp [image: image142.png]


 lần so với khi bơi trong bể bơi. Vị trí điểm tới cách điểm đối diện với điểm khởi hành của người bơi là bao nhiêu mét?


A. 86,6 m

B. 100 m

C. 50 m

D. 150 m.
Hệ quy chiếu = Hệ tọa độ gắn với vật mốc + Đồng hồ và gốc thời gian





Độ dịch chuyển





2





Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ (� QUOTE � ���) có:


+ gốc: tại vị trí ban đầu,


+ hướng: từ vị trí đầu đến vị trí cuối,


+ độ lớn: bằng khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.
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Hình 4.4. Quỹ đạo chuyển động của bạn Nhật
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